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	Danh sách biên chế sinh viên
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    TRUNG ĐỘI 1
  Trung  đội trưởng : Cao Đức Duẩn       SĐT: 0989844333
Thời gian: 
	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	Biên chế
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Việt Anh
	22A01145
	29/06/2004
	Kế toán K9A1
	Tiểu đội 1
	TĐ Trưởng

	2 
	Võ Văn Đạt
	22A01110
	20/09/2000
	Kế toán K9A1
	Tiểu đội 1
	

	3 
	Nguyễn Hữu Hạnh
	22A01214
	10/04/2004
	Kế toán K9A2
	Tiểu đội 2

	TĐ Trưởng

	4 
	Phan Trung Kiên
	22ATT110
	23/05/2002
	CNTT K9A1
	Tiểu đội 2
	

	5 
	Nguyễn Văn Trọng
	22ATT103
	24/11/2004
	CNTT K9A1
	Tiểu đội 3
	TĐ Trưởng

	6 
	Nguyễn Văn Tú
	22ATT117
	06/09/2004
	CNTT K9A1
	Tiểu đội 3
	

	7 
	Trần Thị An
	22A01202
	04/02/2004
	Kế toán K9A2
	Tiểu đội 1
	

	8 
	Nguyễn Mai Anh

	22A01204

	03/01/2003

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	9 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh

	22A01101

	29/09/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	10 
	Trần Thị Lan Anh

	22A01157

	07/04/2003

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	11 
	Vi Thị Triều Băng

	22A01103

	24/10/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	12 
	Nguyễn Hoàng Châu

	22A01207

	07/07/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	13 
	Lê Khánh Chi

	22A01208

	10/09/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	14 
	Nguyễn Quỳnh Chi

	22A01104

	06/06/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	15 
	Trần Thị Linh Chi

	22A01105

	11/06/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	16 
	Trần Thị Linh Chi

	22A01105

	23/09/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	17 
	Đậu Thị Thu Dung

	22A01159

	20/04/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	18 
	Nguyễn Thùy Dung

	22A01210

	02/09/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	19 
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên

	22A01211

	20/09/2003

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	20 
	Trương Thùy Dương

	22A01108

	17/11/1999

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	21 
	Dương Linh Đan

	22A01109

	30/12/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	22 
	Hoàng Thị Hà
	22A01152

	03/06/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	23 
	Nguyễn Thị Hà

	22A01111

	15/09/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	24 
	Nguyễn Thu Hà

	22A01213

	19/12/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	25 
	Phan Thị Mỹ Hảo

	22A01160

	10/05/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	26 
	Trần Thị Hồng Hạnh

	22A01112

	25/09/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	27 
	Trần Thị Thảo Hiền

	22A01113

	06/01/2002

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	28 
	Hồ Thị Ngọc Hoài

	22A01216

	24/06/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	29 
	Lê Thị Hoài

	22A01217

	02/02/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	30 
	Nguyễn Dương Thu Hoài

	22A01146

	24/11/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	31 
	Văn Thị Hoài

	22A01255

	14/10/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	32 
	Hoàng Thị Huế

	22A01241

	13/10/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	33 
	Nguyễn Thị Huyền

	22A01151

	20/12/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
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